Phụ lục 1
TỶ TRỌNG THUẾ TRONG GIÁ CƠ SỞ XĂNG DẦU

I. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu hiện hành (Tính theo giá cơ sở xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 21/6/2022)
	Mặt hàng
	Giá cơ sở ngày 21/6/2022
(đồng/lít)
	Thuế nhập khẩu
BQGQ
	Thuế TTĐB
	Thuế BVMT
	Thuế GTGT
	Tổng số thuế (đồng/lít)
	Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu 
(%)

	
	
	Mức thuế suất (%)
	Số thuế (đồng/lít)
	Mức thuế suất (%)
	Số thuế (đồng/lít)
	Mức thuế (đồng/lít)
	Số thuế (đồng/lít)
	Mức thuế suất (%)
	Số thuế (đồng/lít)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(4)+(6)+(8)+(10)
	(12)=(11)/(2)x100%

	Xăng E5RON92
	      31.302 
	10,81
	         644 
	8
	      1.848 
	       1.900 
	  1.900 
	10
	      2.846 
	         7.238 
	23,12

	Xăng RON95
	      32.873 
	10,81
	         542 
	10
	      2.373 
	       2.000 
	   2.000 
	10
	      2.988 
	         7.903 
	24,04

	Dầu diesel
	      30.419 
	0,66
	           71 
	 
	 
	       1.000 
	   1.000 
	10
	      2.765 
	         3.836 
	12,61

	Dầu hỏa
	      29.185 
	0,07
	           17 
	 
	 
	          300 
	      300 
	10
	      2.653 
	         2.970 
	10,18

	Dầu mazut
	      20.735 
	3,91
	         620 
	 
	 
	       1.000 
	   1.000 
	10
	      1.885 
	         3.505 
	16,90





II. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu dự kiến sau khi điều chỉnh giảm mức thuế BVMT về mức sàn Khung thuế BVMT (giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 21/6/2022).
	Mặt hàng
	Giá cơ sở xăng dầu dự kiến[footnoteRef:2] [2:  Giá cơ sở xăng dầu dự kiến giảm so với giá cơ sở xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 21/6/2022 do đã trừ đi mức giảm thuế BVMT như đề xuất.] 

(đồng/lít)
	Thuế nhập khẩu
BQGQ
	Thuế TTĐB
	Thuế BVMT
	Thuế GTGT
	Tổng số thuế (đồng/lít)
	Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu 
(%)

	
	
	Mức thuế suất (%)
	Số thuế (đồng/lít)
	Mức thuế suất (%)
	Số thuế (đồng/lít)
	Mức thuế (đồng/lít)
	Số thuế (đồng/lít)
	Mức thuế suất (%)
	Số thuế (đồng/lít)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(4)+(6)+(8)+(10)
	(12)=(11)/(2)x100%

	Xăng E5RON92
	        30.257 
	10,81
	         644 
	8
	      1.848 
	          950 
	         950 
	10
	      2.751 
	         6.193 
	20,47

	Xăng RON95
	        31.773 
	10,81
	         542 
	10
	      2.373 
	       1.000 
	      1.000 
	10
	      2.888 
	         6.803 
	21,41

	Dầu diesel
	        29.869 
	0,66
	           71 
	 
	 
	          500 
	         500 
	10
	      2.715 
	         3.286 
	11,00

	Dầu hỏa
	        29.185 
	0,07
	           17 
	 
	 
	          300 
	         300 
	10
	      2.653 
	         2.970 
	10,18

	Dầu mazut
	        19.965 
	3,91
	         620 
	 
	 
	          300 
	         300 
	10
	      1.815 
	         2.735 
	13,70



* Ghi chú: Số thuế tại các cột (4), (6), (8), (10) và (11) được tính trên 1 đơn vị hàng hóa và được xác định như sau:
- Đối với thuế nhập khẩu: Theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 thì số thuế nhập khẩu xăng dầu (đối với xăng dầu nhập khẩu) được xác định trên cơ sở mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền nhân (x) (giá xăng dầu thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam) nhân (x) tỷ giá ngoại tệ. Trong đó:
+ Mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (%) được xác định theo quý trên cơ sở sản lượng xăng dầu nhập khẩu (trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý) và mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền của quý trước liền kề là căn cứ để tính giá cơ sở của quý tiếp theo. Mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền do Bộ Tài chính xác định và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng tính chi phí về thuế nhập khẩu trong công thức tính giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu.
+ Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa 2 kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.
[bookmark: dc_31]+ Tỷ giá ngoại tệ thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
- Đối với thuế TTĐB: Theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 thì số thuế TTĐB (chỉ đối với xăng) được xác định trên cơ sở giá tính thuế TTĐB nhân (x) thuế suất. Trong đó, giá tính thuế TTĐB được xác định trên cơ sở các yếu tố hình thành giá cơ sở do Bộ Tài chính hướng dẫn để Bộ Công Thương tính toán, áp dụng trong công thức tính giá cơ sở. 
- Đối với thuế BVMT: Số thuế BVMT trên 1 đơn vị hàng hóa được xác định bằng mức thuế, trong đó mức thuế BVMT đối với xăng E5RON92 được tính trên tỷ lệ phần xăng gốc hóa thạch chứa trong hỗn hợp xăng E5RON92.
- Đối với thuế GTGT: Số thuế GTGT được xác định căn cứ vào giá tính thuế và thuế suất; trong đó, giá tính thuế GTGT là giá sau khi đã cộng thuế nhập khẩu (nếu có), thuế TTĐB (nếu có) và thuế BVMT.
